	PHÒNG GD- ĐT CHÍ LINH
TRƯỜNG TH BẾN TẮM                                             
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: Khoa học lớp 5  

	Họ và tên: ................................ lớp.............................................
	GV coi.................................
GVchấm..................................


Người ra đề: PHẠM THỊ HẰNG

Ma trận
	Mạch kiến thức 
	Số câu
	Mức 1 + 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	Số điểm
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sự biến đổi của chất
	Số câu
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	1

	2. Sử dụng năng lượng
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	3. Sự sinh sản của thực vật
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Số điểm
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	4. Sự sinh sản của động vật 
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	
	Số điểm
	1,0
	 
	0,5
	 
	 
	 
	1.5
	 

	5. Môi trường và tài nguyên
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	 
	0.5
	 
	 
	 
	1
	0.5

	6. Mối QH giữa môi trường 
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	2
	1

	và con người
	Số điểm
	0.5
	 
	0.5
	 
	 
	1
	1
	1

	Tổng
	Số câu
	6
	 
	3
	1
	 
	2
	9
	3

	
	Số điểm
	5.5
	 
	1.5
	1
	 
	2
	7
	3


  Phần 1- Trắc nghiệm: (7 điểm)
Câu1: (1 điểm) Để sản xuất ra muối biển từ nước biển, người ta sử dụng phương pháp nào?
A. Lọc               B. Lắng               C. Chưng cất                    D. Phơi nắng
Câu2: (1 điểm) Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là gì?
A. Mặt trời        B. Mặt trăng        C. Gió                              D. Cây xanh
Câu3: (0,5 điểm) Hợp tử phát triển thành gì?
A. Hạt                B. Quả                   C. Phôi
Câu4: (1 điểm) Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?
A. Sự thụ phấn                B. Sự thụ tinh                    C. Sự sinh sản
Câu5: (1 điểm) Khi nào hổ con có thể sống độc lập?
A. Từ hai tháng đến một năm rưỡi.
B. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi.
C. Từ hai năm đến hai năm rưỡi tuổi.
Câu6: (0,5 điểm) Loài hươu có tập tính sống như thế nào?
A. Theo bầy đàn                             B. Từng đôi                      C. Đơn độc
Câu7: (0,5 điểm) Tài nguyên thiên nhiên là gì?
A. Là những của cải do con người làm ra để sử dụng cho lợi ích của bản thân và
cộng đồng.
B. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên con người khai thác và sử
dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.
C. Là tất cả những thứ tồn tại bên ngoài con người, có sẵn trong môi trường tự nhiên do con người khai thác và sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.
Câu8: (1 điểm) Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người?
A. Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở.
B. Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống,
sản xuất.
C. Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và
trong các hoạt động khác của con người.
D. Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở. Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống, sản xuất. Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.
Câu9: (0,5 điểm) Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người những gì?
A. Thức ăn, nước uống.
B. Nước dùng trong sinh hoạt, công nghiệp.
C. Chất đốt ( rắn, lỏng, khí)
D. Thức ăn, nước uống. Nước dùng trong sinh hoạt, công nghiệp. Chất đốt ( rắn, lỏng, khí) v.v...
Phần 2- Tự luận (3 điểm)
Câu1: (1 điểm) Dung dịch là gì?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu2: (1 điểm) Chúng ta cần làm gì để tránh lãng phí điện?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu3: (1 điểm) Kể tên một số tài nguyên thiên nhiên mà em biết?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
ĐÁP ÁN KHOA HỌC
I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: D (1 điểm) Câu 2: A (1 điểm) Câu 3: C (0.5 điểm)
Câu 4: A (1 điểm) Câu 5: B (1 điểm) Câu 6: A (0,5 điểm)
Câu 7: B (0,5 điểm) Câu 8: D (1 điểm) Câu 9: D (0,5 điểm)
II. Tự luận: (1 điểm)
Câu1: (1 điểm) Dung dịch là gì?
Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hòa tan và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng
với chất lỏng hòa tan vào nhau gọi là dung dịch.
Câu2: (1 điểm) Chúng ta cần làm gì để tránh lãng phí điện?
Để tránh lãng phí điện, chúng ta cần chú ý:
- Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi nhà nhớ tắt đèn, quạt, tivi...
- Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là (ủi) quần áo (vì những việc này cần
dùng nhiều năng lượng điện)
Câu3: (1 điểm) Kể tên một số tài nguyên thiên nhiên mà em biết?
Gió, nước, dầu mỏ, vàng, đất, than đá...






	PHÒNG GD- ĐT CHÍ LINH
TRƯỜNG TH BẾN TẮM                                             
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: Sử- Địa lớp 5  

	Họ và tên: ................................ lớp.............................................
	GV coi.................................
GVchấm..................................



Ma trận
	Mạch kiến thức 
	Số câu
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	Số điểm
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. XD CNXH miền Bắc và đấu tranh thống nhất ….
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1

	XD CNXH cả nước 
	Số câu
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	2

	(1975 - nay)
	Số điểm
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	2

	Việt Nam, châu Á, châu Âu
	Số câu
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	1

	
	Số điểm
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	1

	Châu Phi, châu Mĩ


	Số câu
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	
	Số điểm
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 1
	

	
	Số điểm
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	 

	Tổng
	Số câu
	3
	 
	3
	1
	 
	2
	 
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3
	 
	3
	1
	 
	2
	 
	1
	6
	4



Câu 1: Ghi dấu x vào ô vuông trước ý trả lời đúng nhất:
 a) Thành phố Giơ- ne- vơ(Thụy Sĩ) gợi cho em nhớ đến sự kiện lịch sử nào liên quan đến Việt Nam?
     a, Hiệp định Pa- ri
     b, Hiệp định Giơ- ne- vơ
     c, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập
b) Viết tiếp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh đoạn văn sau:
   Thông qua tuyến đường……………….., miền …….. chi viện sức người, vũ khí, lương thực cho miền …….., góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam ……………… đất nước.
Câu 2: Ghi số thứ tự vào ô trước các câu sau theo trình tự diễn biến của sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập:
      a, Chiếc xe tăng 843 của đồng chí Bùi Quang Thuận đi đầu, tiếp theo là xe tăng 390 do đồng chí Vũ Đăng Toàn chỉ huy.
     b, Xe tăng 390 lập tức húc đổ cổng chính tiến thẳng vào.
     c, Đến trước Dinh Độc Lập, xe tăng 843 lao vào cổng phụ và bị kẹt lại.
     d, Chỉ huy lữ đoàn ra lện cho bộ đội không được bắn, tất cả ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
      đ, Đồng chí Bùi Quang Thuận giương cao cờ cách mạng, nhảy khỏi xe tăng, lao lên bậc thềm của tòa nhà.
     g, Tiếp theo, các xe tăng khác tiến vào sân Dinh.
     e,  Nhiều tốp chiến sĩ nhanh chóng tỏa lên các tầng.
Câu 3 : Ghi vào ô      chữ Đ trước câu đúng, chữ  S trước câu sai:
       a, Núi và cao nguyên chiếm 1/4 diện tích châu Á.
      b, Châu Á có đủ các đới khí hậu: ôn đới, hàn đới, nhiệt đới.
      c, Do nằm ở bán cầu Bắc nên châu Á có thiên nhiên rất đa dạng.
      d, Châu Á có diện tích bé nhất các châu lục trên thế giới.
      đ, Đỉnh Ê- vơ- rét cao nhất thế giới thuộc dãy núi Hi-ma lay-a.
Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng:
     Dân cư châu Âu chủ yếu là:	
a, Người da đen         b, Người da trắng     c, Người da vàng      d, Người lai
Câu 5: Điền tiếp vào chỗ trống cho thích hợp:
Châu Mỹ nằm ở bán cầu………… Châu Mỹ có thiên nhiên ……………, ………….. Phần lớn cư dân châu Mĩ là ………………… và sống tập trung ở miền ………… và miền Đông.
Câu 6: Chọn các địa danh dưới đây và ghi vào ba ô trống cho thích hợp với từng khu vực của châu Mĩ.
 a, Núi An- đét          b, Đồng bằng Trung tâm      c, Thức Ni- a- ga- ra 
d, Sông A- ma- dôn  c, Hoang mạc A- ta- ca- ma  g, Một bãi biển ở vùng biển Ca- ri- bê
 (
Bắc Mĩ
) (
Nam
 Mĩ
) (
Trung Mĩ
)


Câu 7 : Để xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình, cán bộ , công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
Câu 8 : Quốc hội khóa VI của nước ta đã ra các quyết định quan trọng nào? Nội dung  nào vẫn còn lưu giữ đến ngày nay? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Nêu đặc điểm về vị trí, giới hạn địa lý của Châu Mĩ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Kể tên các đại dương có trên trái đất ? Đại dương nào là lớn nhất? Đại dương nào lạnh nhất trên thế giới? Đại dương nào nằm hoàn toán ở bán cầu Đông? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đáp án
Câu 1: 
a)Ghi dấu x vào ô vuông trước ý trả lời đúng nhất:
a, S                            b, Đ                     c, C
b) Viết tiếp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh đoạn văn sau:
- Trường Sơn, Bắc, Nam, thống nhất.
Câu 2: Ghi số thứ tự vào ô trước các câu sau theo trình tự diễn biến của sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập:
1a- 2c-3b- 4đ- 5g- 6d – 7e
Câu 3 : Ghi vào ô      chữ Đ trước câu đúng, chữ  S trước câu sai:
a, S              b, Đ        c, Đ              d, S             e, Đ
 Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng:
b, Người da trắng     
Câu 5: Điền tiếp vào chỗ trống cho thích hợp:
- Tây, đa dạng, phong phú, người nhập cư, ven biển.
Câu 6: Bắc Mĩ: 
Trung Mĩ :
Nam Mĩ:
Câu 7 : Để xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình, cán bộ , công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao? 
Trả lời: Để xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình, cán bộ , công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, vất vả và gian khổ trong suốt 15 năm, nhưng cán bộ và công nhân làm việc ở đây đã vượt lên tất cả lao đông hăng say và đầy sáng tạo ...  
Câu 8 : Quốc hội khóa VI của nước ta đã ra các quyết định quan trọng nào? Nội dung  nào vẫn còn lưu giữ đến ngày nay? 
- Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , quyết định Quốc huy có hình tròn, nền đỏ, ở giữa có hình ngôi sao vàng năm cánh, bông lúa vàng bao quanh, bánh xe và phía dưới là dòng chữ tên nước, quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài Tiến quân ca, thủ đo là Hà Nội, thành phố Sài Gòn- Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 9: Châu Mĩ nằm ở bán cầu Bắc, bao gồm Bắc Mĩ, Nam Mĩ và dải đất hẹp Trung Mĩ nối Bắc Mĩ với Nam Mĩ. Châu Mĩ giáp với ba đại dương và đứng thứ hai về diện tích trong các châu lục trên thế giới. 
Câu : Kể tên các đại dương có trên trái đất ? Đại dương nào là lớn nhất? Đại dương nào lạnh nhất trên thế giới? Đại dương nào nằm hoàn toán ở bán cầu Đông? 
· Ấn độ dương, Bắc Băng Dương, Đại tây dương, Thái bình dương.
· Thái bình dương
· Bắc băng dương
· Ấn độ dương.









	PHÒNG GD- ĐT CHÍ LINH
TRƯỜNG TH BẾN TẮM                                             
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: Toán lớp 5  

	Họ và tên: ................................ lớp.............................................
	GV coi.................................
GVchấm..................................



	STT
	Mạch nội dung kiến thức, kĩ năng
	Câu số

	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	1
	
	4
	1

	
	
	Số điểm
	1
	
	2
	
	
	1
	1
	
	4
	1

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	4
	Số đo thời gian và toán chuyển động đều
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	2

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	2

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	3

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	3




Câu 1:   Số gồm ba trăm, hai đơn vị, bốn phần mười và sáu phần nghìn được viết là:   
	A. 32,406
	B. 302,46
	C.302,4006
	D.  302,406


Câu 2.  Giá trị của biểu thức:  3,57 x 4,1 + 19,52 : 3,2   là:
	A. 75,637
	B. 20,737
	C. 21,475
	D. 152,47


Câu 3.  Một lớp học có 18 em nữ và 12 em nam. Vậy số học sinh nữ chiếm…………..     học sinh cả lớp.
	A. 150%
	B. 60%
	C. 40%
	D. 66,66%


Câu 4. Hình lập phương có cạnh 2 cm. Thể tích của hình lập phương là:
	A.  4cm2
	B. 8cm2
	C. 8cm3
	D. 6cm3


Câu 5. Lan và Nga hẹn nhau đến trường lúc 6 giờ 50 phút. Lan đi hết 15 phút. Thời gian Nga đi nhiều hơn Lan là 5 phút. Vậy Nga phải đi lúc:
	A. 6 giờ 30 phút
	B. 6 giờ 35 phút
	C. 6 giờ 40 phút
	D. 6 giờ 45 phút


Câu 6. Một bể nước hình hộp chữ nhật có thể tích 32m3. Lượng nước trong bể chiếm 25%. Vậy bể đó có..... lít nước. ( Biết 1dm3 = 1l )
	A. 8
	B. 80
	C. 800
	D. 8000



Câu 7:Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?(1 điểm)
	A. 150%	B. 15%	C. 1500%	D. 105%
Câu 8: Đặt tính rồi tính
	a) 3 giờ 45 phút + 7 giờ 35 phút
.......................................................
....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... 
	b) 9 phút 18 giây – 5 phút 23 giây
...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ........................................................................... 


Câu 9: Một tấm bìa hình tam giác vuông có tổng số đo hai cạnh góc vuông là 9,8 dm. Cạnh góc vuông thứ nhất bằng  cạnh góc vuông thứ hai. Tính diện tích tấm bìa đó.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 10: Tính giá trị biểu thức 7,85 : 0,25 + 1,15 x 4 + 4 bằng cách thuận tiện nhất 
..  .................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5
 Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Đúng mỗi câu được 
	Câu 1: C
Câu 2: B
Câu 3: B
	Câu 4: C
Câu 5: A
Câu 6: D
Câu 7: A


Câu 8 
	a) 3 giờ 45 phút + 7 giờ 35 phút
 (
-
) (
+
) 3 giờ 45 phút
 7 giờ 35 phút
 10 giờ 80 phút
=11 giờ 20 phút
	b) 9 phút 18 giây – 5 phút 23 giây
 (
-
) (
hay
) 9 phút 18 giây             8 phút 78 giây
5 phút 23 giây              5 phút 23 giây   
                                     3 phút 55 giây        




 Câu 9 ( 1 điểm ):
Ta có sơ đồ:
 (
9, 8dm
)Cạnh góc vuôn thứ nhất: 
Cạnh góc vuông thứ hai:
Cạnh góc vuông thứ nhất dài là: 9,8: ( 3 + 4 ) x 3 = 4,2 ( dm )
Cạnh góc vuông thứ hai dài là: 9,8 – 4,2 = 5,6 ( dm )
Diện tích tấm bìa là: 4,2 x 5,6 : 2 = 11,76 ( dm2)
Đáp số: 11,76 ( dm2 )
Câu 10 ( 1 điểm )
7,85 : 0,25 + 1,15 x 4 + 4 = 7,85 x 4 + 1,15 x 4 + 1 x 4
                                          = 4 x ( 7,85 + 1,15 + 1 )
                                          = 4 x 10 = 40
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	Đọc hiểu văn bản
	Câu số 
	1
	
	3
	2
	4
	
	
	5
	5

	
	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	0,5
	1
	
	
	1
	4

	              2

	
Kiến thức tiếng Việt
	Câu số 
	6
	
	7
	
	8, 9
	
	
	10
	4

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	1
	
	
	1
	3

	
	Tổng
	Số câu 
	2
	
	2
	1
	3
	
	
	2
	10

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	0,5
	2
	
	2
	
	7



A. Kiểm tra đọc ( 10 điểm)
1 – Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
2 – Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)
Đọc bài văn sau và trả lời các câu hỏi
GIỌT SƯƠNG
Có một giọt sương nhỏ đậu trên lá mồng tơi. Giọt sương đã ngủ ở đó suốt cả đêm. Đến sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên thức dậy, nhảy nhót xung quanh nó mà nó vẫn nằm im, lấp lánh như hạt ngọc. Nó chỉ là một giọt nước nhỏ xíu, hiền lành. Một giọt nước trong vắt, trong đến nỗi soi mình vào đó bạn sẽ thấy được cả vườn cây, con đường, dòng song, bầu trời mùa thu biếc xanh với những cụm mây trắng bay lững thững.
Giọt sương biết mình không tồn tại được lâu. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, nó sẽ lặng lẽ tan biến vào không khí.
“Tờ - rích, tờ - rich”…Một chị vành khuyên bay đến, đậu trên hàng rào. Ông mặt trời vẫn chưa lên khỏi  ngọn cây. Nhìn thấy vành khuyên, giọt sương mừng quá, suýt nữa thì lăn xuống đất. Nó vội cất giọng thì thầm:
- Chị đến thật đúng lúc! Em sinh ra chính là để dành cho chị đây!
Chị vành khuyên ngó nghiêng nhìn. Chị đã nghe thấy những lời thì thầm của giọt sương, hớp từng hớp nhỏ từ giọt nước mát lành, tinh khiết mà thiên nhiên có nhã ý ban cho loài chim chăm chỉ có giọng hót hay.
Buổi sáng hôm đó, trong bài hát tuyệt vời của chim vành khuyên, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh của vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu và cả giọt sương mai.
Giọt sương nhỏ không mất đi. Nó đã vĩnh viễn hóa than vào giọng hát của vành khuyên.
(Theo Trần Đức Tiến)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4)
Câu 1: Giọt sương được miêu tả như thế nào? 
A. Giọt sương có hình tròn , nằm im trên lá.
B. Giọt sương là một giọt nước lấp lánh như hạt ngọc, nhỏ xíu, hiền lành, trong vắt, đến mức có thể soi mình vào đó.  
C. Giọt sương giống hạt mưa đậu trên lá mồng tơi.                                 
Câu 2: Khi soi mình vào giọt sương, ta nhìn thấy gì?
A. Ta thấy được hình ảnh của chính mình.
B. Ta thấy được hình ảnh của chim vành khuyên.
C. Ta thấy được vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu biếc xanh với những cụm mây trắng bay lững thững.
Câu 3: Giọt sương biết được điều gì sắp đến với mình?
A. Khi mặt trời lên cao, nó sẽ trở lên lấp lánh hơn.
B. Nó sẽ không tồn tại được lâu vì khi mặt trời lên cao nó sẽ tan biến vào không khí.
C. Nó sẽ bay vào không khí, trở thành đám mây lơ lửng.
Câu 4: Vì sao giọt sương mừng rỡ suýt lăn xuống đất khi thấy vành khuyên?
A. Vì giọt sương biết cuộc sống của mình ngắn ngủi nhưng nhờ giúp ích cho vành khuyên, nó sinh ra không phải là vô ích.
B. Vì giọt sương quý vành khuyên nên chỉ muốn được gặp vành khuyên trước khi bị tan biến.
C. Vì giọt sương rất thích nghe tiếng hót của chim vành khuyên.
Câu 5: Khi miêu tả giọt sương, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?(Chọn đáp án đúng nhất)
A. Nhân hóa
B. So sánh
C. Cả nhân hóa và so sánh
Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Từ “nó” trong câu: “Nó đã vĩnh viễn hóa thân vào giọng hát của vành khuyên.” dùng để chỉ: 
A. Giọt sương

B. Lá mùng tơi

Câu 7: Câu sau có mấy quan hệ từ? Đó là những từ nào?
Một giọt nước trong vắt, trong đến nỗi nếu soi mình vào đó, bạn sẽ thấy được cả vườn cây, dòng sông và bầu trời mùa thu biếc xanh với những cụm mây trắng bay lững thững.
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….....................................
Câu 8: Tìm và ghi lại 4 từ láy có trong bài đọc.
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….........................................
Câu 9:  Xác định các thành phần câu trong câu sau.
( Gạch dưới trạng ngữ, gạch chéo giữa chủ ngữ và vị ngữ) 
Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, nó sẽ lặng lẽ tan biến vào không khí.
Câu 10: Vì sao tác giả viết “Giọt sương nhỏ không mất đi. Nó đã vĩnh viễn hóa than vào giọng hát của vành khuyên.”?
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….........................................
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả nghe – viết (2 điểm) (20 phút)
        Cô chổi rơm
	Tuy bé nhưng Chổi Rơm rất được việc. Ngày hai lần, chị Thùy Linh mang chổi ra quét nhà. Chỉ quét nhà thôi, còn sân vười đã có chổi khác tốt hơn.
        Chị rất quý Chổi Rơm. Chị đã nhờ bà đóng chiếc đinh sau cánh cửa. Mỗi lần quét nhà xong, chị treo Chổi Rơm lên đấy vừa đỡ ẩm chổi, lại gọn nhà. Thế là sau những lần lao động mệt nhọc, Chổi Rơm được nằm yên ngủ một giấc ngon lành. 
2. Tập làm văn (8 điểm) (35 phút) chọn một trong 2 đề sau:
[bookmark: _GoBack]1- Em hãy tả người bạn thân của em ở trường.
2- Tả cảnh trường em vào một ngày đẹp trời.
 (em chọn đề nào thì khoanh vào số trước đề đó)
Đáp án và hướng dẫn chấm môn Tiếng Việt
Câu 1 (0,5 điểm): B
Câu 2 (0,5 điểm): C
Câu 3 ( 0,5 điểm ): B
Câu 4 (0,5 điểm): A
Câu 5 (0,5 điểm): C 
Câu 6 (0,5 điểm ): A- Đ; B- S
Câu 7 (1 điểm ) Có 3 quan hệ từ. Đó là những từ: nếu, và, với
Câu 8 ( 1 điểm):  HS tìm và viết được đúng 4 từ láy trong các từ: nhảy nhót, lấp lánh, lững thững, lặng lẽ, thì thầm, chăm chỉ, thấp thoáng, vĩnh viễn
Câu 9 ( 1 điểm ): 
Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, nó sẽ lặng lẽ tan biến vào không khí.
Câu 10 ( 1 điểm)
Tác giả viết “Giọt sương nhỏ không mất đi. Nó đã vĩnh viễn hóa than vào giọng hát của vành khuyên.” vì giọt sương tuy bé nhỏ, lại không tồn tại được lâu nhưng nó đã giúp ích cho vành khuyên. Nó vẫn làm được việc có ích cho đời.

1. Chính tả nghe – viết: (2 điểm) (20  phút)
· GV đọc cho HS viết, thời gian HS viết bài khoảng 15 phút.
· Đánh giá, cho điểm: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn (thơ) 2 điểm.
· Học sinh viết mắc từ 2 lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 0,5 điểm.
Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 1 điểm toàn bài.
2. Tập làm văn: (8 điểm) (35 phút)
Đánh giá, cho điểm
· Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 8 điểm:
+ Học sinh viết được một bài văn thể loại theo yêu cầu của đề (có mở bài, than bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.
+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.
· Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.
* Bài đạt điểm 8 khi học sinh có sử dụng ít nhất từ 1 đến 2 biện pháp nghệ thuật trong tả người.
Lưu ý : Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học sinh.



